










UBND XÃ KỲ THƯỢNG  Biểu số 113/CK TC-NSNN

Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NĂM THỰC HIỆN QUÝ I SO SÁNH (%)

A B 1 2 3=2/1

I TỔNG SỐ THU 118,710,000 35,257,038 29.70%

1 Các khoản thu xã hưởng 100% 90,000 17,787 19.76%

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) 4,714,000 2,830,432 60.04%

3 Thu bổ sung 113,906,000 28,477,000 25.00%

- Thu bổ sung cân đối 92,230,000 23,058,000 25.00%

- Thu bổ sung có mục tiêu 21,676,000 5,419,000 25.00%

4 Thu chuyển nguồn 3,931,819

II TỔNG SỐ CHI 118,710,000 23,569,065 19.85%

1 Chi đầu tư phát triển 2,720,000 0 0.00%

2 Chi thường xuyên 113,925,000 23,569,065 20.69%

3 Dự phòng 2,065,000 0.00%

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM  2026
(Kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 07/04/2026 của UBND xã Kỳ Thượng)



   Biểu số 114/CK TC-NSNN

Đơn vị: 1.000 đồng

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2

TỐNG THU 121,966,000 118,710,000 37,519,892 35,257,038 30.76% 29.70%

Thu ngân sách trên địa bàn 8,060,000 4,804,000 5,111,073 2,848,219 63.41% 59.29%

I Các khoản thu 100% 90,000 90,000 72,325 17,787 80.36% 19.76%

Phí, lệ phí 80,000 80,000 54,097 15,601 67.62% 19.50%

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo 

quy định

Đóng góp cùa nhân dân theo quy định

Đóng góp tự nguyên của các tổ chức, cá nhân

Thu khác 10,000 10,000 18,228 2,186 182.28% 21.86%

 II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 7,970,000 4,714,000 5,038,748 2,830,432 63.22% 60.04%

1
Các khoản thu phân chia 2,520,000 1,270,000 1,429,023 716,332 56.71% 56.40%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3,641 3,641

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 20,000 20,000 4,497 2,249 22.49% 11.24%

- Lệ phí trước bạ 2,500,000 1,250,000 1,420,885 710,443 56.84% 56.84%

STT NỘI DUNG

UBND XÃ KỲ THƯỢNG

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 07/04/2026 của UBND xã Kỳ Thượng)

DỰ TOÁN NĂM THỰC HIỆN QUÝ I SO SÁNH (%)



THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM THỰC HIỆN QUÝ I SO SÁNH (%)

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tinh quy định 5,450,000 3,444,000 3,609,726 2,114,100 66.23% 61.39%

- Thuế giá trị gia tăng 1,000,000 500,000 602,145 227,451 60.21% 45.49%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 190,080 95,040

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 

- Thuế tài nguyên

- Thuế thu nhập cá nhân 440,000 220,000 174,900 39.75% 0.00%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 10,000 4,000 21,015 8,931 210.15% 223.29%

- Thu tiền sử dụng đất 4,000,000 2,720,000 2,621,585 1,782,678 65.54% 65.54%

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 3,931,819 3,931,819

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 113,906,000 113,906,000 28,477,000 28,477,000 25.00% 25.00%

- Thu bổ sung cân đối 92,230,000 92,230,000 23,058,000 23,058,000 25.00% 25.00%

- Thu bổ sung có mục tiêu 21,676,000 21,676,000 5,419,000 5,419,000 25.00% 25.00%



UBND XÃ KỲ THƯỢNG Biểu số 115/CK TC-NSNN

Đơn vị: 1000 đồng

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 10=6/3

TỔNG CHI 118,710,000 2,720,000 115,990,000 23,569,065 0 23,569,065 19.85% 0.00% 20.32%

Trong đó: 0 0

1 Chi giáo dục 49,359,000 747,000 48,612,000 10,751,570 10,751,570 21.78% 0.00% 22.12%

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 150,000 150,000 0 0.00% 0.00%

3 Chi quốc phòng 1,741,000 1,741,000 192,000 192,000 11.03% 11.03%

4 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 370,000 370,000 300,000 300,000 81.08% 81.08%

5 Chi y tế 2,649,000 2,649,000 1,076,978 1,076,978 40.66% 40.66%

6 Chi văn hoá, thông tin 275,000 275,000 49,371 49,371 17.95% 17.95%

7 Chi phát thanh, truyền thanh 90,000 90,000 0 0.00% 0.00%

8 Chi thể dục thể thao 200,000 200,000 0 0.00% 0.00%

9 Chi bảo vệ môi trường 1,000,000 1,000,000 0 0.00% 0.00%

10 Chi các hoạt động kinh tế 11,067,000 97,000 10,970,000 37,399 37,399 0.34% 0.00% 0.34%

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà 

nước, Đảng, đoàn thể 26,268,000 1,876,000 24,392,000 4,665,557 4,665,557 17.76% 0.00% 19.13%

12 Chi cho công tác xã hội 22,803,000 22,803,000 6,496,190 6,496,190 28.49% 28.49%

13 Chi khác 673,000 673,000 0 0.00% 0.00%

14 Dự phòng ngân sách 2,065,000 2,065,000 0 0.00% 0.00%

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 07/04/2026 của UBND xã Kỳ Thượng)

SO SÁNH (%)
STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN THỰC HIỆN QUÝ I


